
 

SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

TTYT KHU VỰC CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /TTYT-DTTB-VTYT Kỳ Lừa, ngày 12 tháng 10 năm 2025 

V/v yêu cầu báo giá thiết bị y tế, vật tư 

tiêu hao    
 

 

 

Kính gửi:  Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Hiện nay Trung tâm Y tế khu vực Cao Lộc đang chuẩn bị thực hiện mua 

thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ chuyên môn. Trung tâm Y tế khu vực Cao 

Lộc kính mời các đơn vị có đủ năng lực thực hiện cung cấp hàng hoá gửi bản 

báo giá để đơn vị tham khảo xây dựng dự toán và kế hoạch mua sắm.  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực  Cao Lộc.  

Địa chỉ: Tổ 3, khối 26, đường Mỹ Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Lương Thị Trang, Phó trưởng khoa Dược-TTB-VTYT. 

Điện thoại: 02053.861.862 -0857.457.909 

Email: dauthaukvcl@gmail.com 

3. Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện, thư điện tử (Email: dauthaukvcl@gmail.com) hoặc bằng Fax. 

(Gửi kèm mẫu phụ lục báo giá).  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12 tháng 10 năm 2025 đến trước 

10 giờ 00 phút  ngày 22 tháng 10 năm 2025.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 20 

tháng 10 năm 2025.  

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục đề nghị báo giá: (Chi tiết tại yêu cầu báo giá kèm theo). 

2. Địa điểm vận chuyển, cung cấp: Trung tâm Y tế khu vực Cao Lộc; Địa 

chỉ Tổ 3, khối 26, đường Mỹ Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.  

Yêu cầu về bảo quản: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

3. Thời gian dự kiến giao hàng: Khi nhận được dự trù của bên mua. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

theo thỏa thuận trong hợp đồng, hình thức thanh toán: chuyển khoản. 



 

5. Các thông tin khác ( nếu có). 

       Trân trọng kính mời các quý công ty./. 

 

Nơi nhận: 

- Website đơn vị; 

- https://muasamcong.mpi.gov.vn; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng TC-KT; 

        - Lưu: VT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Chu Đình Quế 



 

Phụ lục: MẪU BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA 

Kính gửi: …………. 

Tên đơn vị báo giá: ……………….                 

Địa chỉ:………………. 

Điện thoại: …………………Fax , Email…….   

Sau khi nghiên cứu kỹ nhu cầu của Bệnh viện. Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Bệnh viện báo giá như sau:                  
Stt Tên 

hàng 

hóa 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

modelHãn

g, nước 

sản xuất 

Mã 

HS 

(nếu 

có) 

Số đăng ký 

lưu 

hành/Giấy 

phép nhập 

khẩu 

Thông số kỹ thuật Xuất 

xứ 

/Năm 

sản 

xuất 

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VN

Đ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên 

quan(VNĐ) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có) (VNĐ) 

1   

 
           

 Cộng:              

 

 - Xuất xứ hàng hóa: Cam kết hàng mới 100% 

- Chất lượng hàng hóa: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất……… 

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến kho của quý bệnh viện 

- Thời gian giao hàng…………sau khi ký hợp đồng 

- Hiệu lực của báo giá:  Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày…….. 

- Thông tin liên hệ (nếu có.) 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 



PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HOÁ 

( Kèm theo Công văn số           /TTYT-DTTB-VTYT ngày 12/10/2025 của Trung tâm y tế khu vực Cao Lộc) 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật, các tính năng liên quan 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Đệm giường 

Đệm giường INOX 

Kích thước tổng thể (mm): 1900x900x50mm  ±5%.  

- Đệm bao gồm 2 khúc tương ứng với mặt giường bệnh nhân inox, 

- Đệm căng, phẳng, không xẹp, không nhăn. Đệm bông ép có cấu tạo lõi là các sợi 

Polyester và được ép cách nhiệt tạo thành khối. Bông ép dày 50mm (loại trắng tinh, 

không xẹp lún). 

- Chật liệu: + Vỏ da PVC chất lượng cao, 

+ Ruột bông ép cứng  chất lượng cao, bề mặt bằng phẳng, không gây hiện tượng 

chìm lún nằm được trên cả 2 mặt 

Hàng mới 100%. 

Bảo hành 12 tháng . Trọng lượng 7 -8kg 

Cái 66 

2 
Xe đẩy đa năng dùng làm 

vệ sinh 

 Kích thước: 132x45x110cm, Kích thước đóng gói: 93x50.5x44.5cm. Chất liệu 

nhựa, Thép phun sơn tĩnh điện. Quy cách đóng gói thùng carton. Màu săc: 

Xanh/Xám; CO, CQ 

Cái 8 

3 Xe tiêm inox 3 tầng, 

Kích thước: 800 x 500 x1000 mm ±5%  

Chất liệu: Inox 304 

 - Được chia làm 3 tầng để đồ 

 - Khung bằng inox ống 27.2 x 1.2mm 

 - Mặt xe bằng inox tấm dày 0.8mm 

 - Thanh giằng bằng inox ống 12.7x0.6mm 

 - 4 bánh xe TPR 125mm có khóa  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Quả 5 

4 Viên khử khuẩn 

50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram Sodium Dichloroisocyanurate/ 

viên 5 gram), Citric Acid 10-20%, và thành phần khác.  

 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003 

 -Quy cách đóng gói: 100 viên/ hộp 

Hộp 50 

5 
Sò đánh bóng Sò dùng đánh bóng trong nha khoa Sò 100 



6 
Chỉ co lợi (có tẩm thuốc 

cầm máu) số 00 

Có tẩm thuốc cầm máu,  số 00 Lọ 2 

7 Lá Matrix (kim loại) Lá Matrix (kim loại) Gói 1 

     

8 
Chỉ tơ nha khoa Chỉ tơ nha khoa Hộp 1 

9 
Composite Đặc màu A2 Composite Đặc màu A2 Ống 5 

10 
Composite Đặc màu A3 Composite Đặc màu A3 Ống 5 

11 
Composite Lỏng màu A2 Composite Lỏng màu A2 Ống 2 

12 
Composite Lỏng màu A3 Composite Lỏng màu A3 Ống 2 

13 
Bonding Bonding Lọ 2 

14 
Oxit kẽm (ZnO) Oxit kẽm (ZnO) Lọ 1 

15 
Eugenol Eugenol Lọ 1 

16 
Hàn tạm ( Ceivitron) Hàn tạm ( Ceivitron) dùng trong nha khoa Hộp 5 

17 
Bôi trơn ống tuỷ ( Glyde 

file) 

Bôi trơn ống tuỷ ( Glyde file)  dùng trong nha khoa Ống 1 

18 
Sát khuẩn OT (Camphenol) Sát khuẩn OT (Camphenol)  dùng trong nha khoa Lọ 1 

19 
Gutta Côn chính: số 15-20-

25-30-35. 

Gutta Côn chính: số 15-20-25-30-35, dùng trong nha khoa Vỉ 5 

20 
Gutta Côn phụ: số A-B-C-

D 

Gutta Côn phụ: số A-B-C-D,  dùng trong nha khoa Vỉ 4 



 

21 
Côn giấy: số 15-20-25-30-

35 

Côn giấy: số 15-20-25-30-35,  dùng trong nha khoa Vỉ 5 

22 
Bông cầm máu Bông cầm máu,  dùng trong nha khoa Hộp 1 

23 
Diệt ống tuỷ (Devital) Diệt ống tuỷ (Devital),  dùng trong nha khoa Lọ 1 

24 
Hộp đựng mũi khoan 72 lỗ Hộp đựng mũi khoan 72 lỗ Hộp 1 

25 
Hộp đựng nong giũa 60 lỗ Hộp đựng nong giũa 60 lỗ Hộp 1 

 Cộng:  25 khoản   
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